
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 170 Đường Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

16/01/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHAN TRẦN

0108127386

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của đại lý tư  vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động , việc làm

7810

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
(trừ những loại nhà nước cấm)

8299

3. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: + Tư vấn du học

8560

4. Dịch vụ đóng gói 8292

5. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Thiết kế cấp thoát nước
- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công 
nghiệp, lĩnh vực chuyên môn giám sát: Xây dựng và hoàn 
thiện
- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp

7110

6. Xây dựng công trình công ích 4220

7. Xây dựng nhà các loại 4100

8. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình đường sắt, đường bộ, các công 
trình công nghiệp, thể thao, hệ thống thủy lợi, đường ống và 
đường điện, xây dựng trạm biến áp đến 35 KV

4290

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

10. Lắp đặt hệ thống điện 4321

11. Quảng cáo 7310

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHAN TRẦN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: QUOC TE PHAN TRAN JOINT STOCK COMPANY

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0911152335
Email: danhquyet7291@gmail.com

Fax:
Website:
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20.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh

4649

13. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: - sản xuất mỹ phẩm

2023

14. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước.
Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài.

7830(Chính)

15. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

16. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
- Dịch vụ tư vấn bất động sản (không bao gồm tư vấn về giá 
nhà, đất)

6820

17. Cung ứng lao động tạm thời 7820

18. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

19. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

20. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

21. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

22. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: -Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thọa

8559

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ

5221

24. Bốc xếp hàng hóa 5224

25. Đại lý du lịch 7911

26. Điều hành tua du lịch 7912

27. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

28. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHAN DANH 
QUYẾT  

Thôn Thượng 
Gia, Xã Tiến Lộc, 
Huyện Can Lộc, 
Tỉnh Hà Tĩnh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

800.000 8.000.000.000 40,000

Tổng số 800.000 8.000.000.000 40,000

183673239  

2 TRẦN ĐÌNH 
PHÚ

Thôn Vĩnh 
Phong, Xã Tiến 
Lộc, Huyện Can 
Lộc, Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

800.000 8.000.000.000 40,000

Tổng số 800.000 8.000.000.000 40,000

184078506

3 NGUYỄN 
XUÂN 
PHONG

Khu Phúc Sơn, 
Phường Vũ Ninh, 
Thành phố Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 10,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 10,000

125382905

4 NGUYỄN THỊ 
THANH HOÀI

Xóm 6, Xã Hòa 
Hải, Huyện 
Hương Khê, Tỉnh 
Hà Tĩnh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 10,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 10,000

183873550

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       183673239 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Thượng Gia, Xã Tiến Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh 
Hà Tĩnh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Thượng Gia, Xã Tiến Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt 
Nam

Họ và tên:   PHAN DANH QUYẾT  Nam

07/02/1991 Kinh Việt Nam

24/08/2017 Công an Hà Tĩnh  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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